
STT HỌ VÀ TÊN MSSV LỚP Ngành
LOẠI CHỨNG 

CHỈ 
ĐẠT TRÌNH ĐỘ CƠ SỞ CẤP CHỨNG CHỈ NGÀY CẤP CĂN CỨ PHÁP LÝ

1 Trần Quang Khải 453804 4538 Luật TOEIC
Listening&Reading: Bậc 5; Speaking: 

Bậc 4; Writing: Bậc 4
IIG Việt Nam

LR: 11/11/2025

SW: 18/3/2025

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

2 Trần Trọng Minh 472423 4724
Luật Thương mại 

quốc tế
TOEIC

Listening&Reading: Bậc 4;

Speaking: Bậc 4; Writing: Bậc 4
IIG Việt Nam

L&R: 08/04/2026; 

S&W: 27/05/2026

Speaking: 15/07/2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

3 Đỗ Thị Quỳnh Hoa 480723 4807 Luật TOEIC
Listening&Reading: Bậc 4; Speaking: 

Bậc 3; Writing: Bậc 4
IIG Việt Nam

LR: 11/11/2025

SW: 18/3/2025

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

4 Bế Thị Yến Nhi 480949 4809 Luật TOEIC
Listening&Reading: Bậc 3; Speaking: 

Bậc 3; Writing: Bậc 4
IIG Việt Nam

LR: 01/10/2025

SW:22/04/2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

5 Vũ Thị Thu Thủy 481063 4810 Luật TOEIC
Listening&Reading: Bậc 4; Speaking: 

Bậc 3; Writing: Bậc 4
IIG Việt Nam

LR: 13/10/2025

SW: 21/03/2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

6 Phạm Phương Thảo 481662 4816 Luật TOEIC
Listening & Reading: Bậc 4

Speaking: Bậc 4; Writing: Bậc 4
IIG Việt Nam

LR: 4/2/2026

SW: 15/07/2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

7 Bùi Quỳnh Anh 482001 4820 Luật Kinh tế TOEIC
Listening&Reading: Bậc 4, Speaking: 

Bậc 3, Writing: bậc 4
IIG Việt Nam

LR: 20/1/2026

SW: 6/6/2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

8 Trịnh Thanh Tâm 482045 4820 Luật Kinh tế TOEIC
Listening&Reading: Bậc 3; Speaking: 

Bậc 3; Writing: Bậc 4
IIG Việt Nam

LR: 3/8/2025

SW:19/11/2025

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

9 Nguyễn Mai Chi 482408 4824 Luật Kinh tế TOEIC
Listening&Reading: Bậc 3;

Speaking: Bậc 3; Writing: Bậc 4
IIG Việt Nam

LR: 11/01/2026

SW: 18/04/2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

10 Nguyễn Minh Phương 483527 4835 Luật CLC TOEIC
 Reading & Listening: Bậc 5;  Speaking: 

Bậc 3; Writing: Bậc 5
IIG Việt Nam

LR: 24/07/2026

SW: 25/07/2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

11 Nguyễn Thanh Bình 4841010 4802 Luật TOEIC
Listening&Reading: Bậc 4 Speaking: 

Bậc 3; Writing: Bậc 4
IIG Việt Nam

LR: 10/4/2026

SW: 19/7/2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

12 Lê Minh Quân 470716 4707 Luật VEPT Bậc 3 Tập đoàn Giáo dục Pearson 19-7-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

13 Phạm Anh Thư 471437 4714 Luật VEPT Bậc 3 Tập đoàn Giáo dục Pearson 15-3-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

14 Quách Thị Ngọc Mai 472161 4721 Luật Kinh tế VEPT Bậc 3 Tập đoàn Giáo dục Pearson 18-7-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

15 Phan Tuấn Anh 481105 4811 Luật VEPT Bậc 3 Tập đoàn Giáo dục Pearson 19/07/2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

16 Lê Mạnh Dũng 481115 4811 Luật VEPT Bậc 3 Tập đoàn Giáo dục Pearson 19/07/2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

17 Nguyễn Trí Kiên 241070492
K23D 

VB2CQ
Luật Kinh tế VEPT Bậc 3 Tập đoàn Giáo dục Pearson 18-7-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

18 Vũ Nam Tước 241070544
K23D 

VB2CQ
Luật Kinh tế VEPT Bậc 3 Tập đoàn Giáo dục Pearson 18-7-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

19 Bùi Trà Giang 483109 4831 Luật CLC IELTS Bậc 4 British Council 22/06/2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

20 Lê Quỳnh Trang 460546 4605
Luật (song bằng 

NNA)
IELTS Bậc 5 British Council 1-3-2025

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023
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21 Đinh Minh Thư 470767 4707 Luật IELTS Bậc 4 British Council 5-8-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

22 Trần Ngọc Lan 472540 4725
Luật Thương mại 

quốc tế
IELTS Bậc 4 British Council 1-7-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

23 Tăng Hồng Đan 480515 4805 Luật IELTS Bậc 3 IDP 27/12/2024
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

24 Nguyễn Xuân Huy 481032 4810 Luật IELTS Bậc 5 British Council 18/08/2025
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

25 Nông Việt Hoài 481228 4812 Luật IELTS Bậc 3 IDP 2-12-2025
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

26 Nguyễn Trọng Nguyên 481250 4812 Luật IELTS Bậc 5 British Council 17/11/2025
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

27 Nguyễn Phương Giang 481673 4816 Luật IELTS Bậc 4 IDP 3-4-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

28 Nguyễn Thanh Mai 481731 4817 Luật Kinh tế IELTS Bậc 4 IDP 10-8-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

29 Lê Thảo Uyên 481757 4817 Luật Kinh tế IELTS Bậc 5 British Council 10-1-2024
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

30 Trần Hạnh Dung 481811 4818 Luật Kinh tế IELTS Bậc 4 IDP 30/1/2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

31 Nguyễn Xuân Hải Đăng 481814 4818 Luật Kinh tế IELTS Bậc 5 British Council 7-3-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

32 Phùng Huyền Trang 481854 4818 Luật Kinh tế IELTS Bậc 4 IDP 7-2-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

33 Nguyễn Thị Thanh Bình 482207 4822 Luật Kinh tế IELTS Bậc 4 British Council 19/6/2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

34 Nguyễn Anh Thư 482249 4822 Luật Kinh tế IELTS Bậc 5 British Council 14-4-2025
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

35 Đỗ Thị Minh Khuê 482324 4823 Luật Kinh tế IELTS Bậc 5 British Council 8-8-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

36 Nguyễn Quang Minh 482334 4823 Luật Kinh tế IELTS Bậc 4 IDP 21/6/2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

37 Nguyễn Hiền Ngọc 482435 4824 Luật Kinh tế IELTS Bậc 5 British Council 25-1-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

38 Đỗ Thị Anh Vân 482569 4825
Luật Thương Mại 

Quốc Tế
IELTS Bậc 4 British Council 8-2-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

39 Đàm Hà Phương 482653 4826
Luật Thương mại 

quốc tế
IELTS Bậc 4 British Council 25/10/2025

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

40 Đặng Thị Linh Chi 482816 4828 Ngôn Ngữ Anh IELTS Bậc 5 British Council 16/11/2025
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

41 Lại Xuân Hoàng 482926 4829 Ngôn ngữ Anh IELTS Bậc 5 British Council 19/12/2025
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

42 Lê Trọng Đức 483208 4832 Luật CLC IELTS Bậc 5 British Council 6-6-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

43 Trần Đào Việt Hưng 483212 4832 Luật CLC IELTS Bậc 5 British Council 28/03/2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023
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44 Lê Khánh Huyền 483412 4834 Luật CLC IELTS Bậc 5 British Council 27-7-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

45 Trần Thảo Lam 483414 4834 Luật CLC IELTS Bậc 5 IDP 10-8-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

46 Trần Thị Hồng Nhung 483426 4834 Luật CLC IELTS Bậc 4 IDP 28-7-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

47 Trần Thị Hồng Anh 483504 4835 Luật CLC IELTS Bậc 5 British Council 12-1-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

48 Nguyễn Thành Đạt 483509 4835 Luật CLC IELTS Bậc 5 IDP 25-7-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

49 Trần Thị Vân Hà 483711 4837 Luật Kinh tế CLC IELTS Bậc 5 IDP 3-4-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

50 Trịnh Hoàng Việt 483932 4835 Luật CLC IELTS Bậc 5 IDP 13/07/2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

51 Tô Quỳnh Anh 481209 4812 Luật IELTS Bậc 4 British Council 23-12-2025
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

52 Nguyễn Đức Bình 483805 4838 Luật Kinh tế CLC IELTS Bậc 5 IDP 8-10-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

53 Lê Đức Tài 460742 4607 Luật
 APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 4 British Council 8-2-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

54 Ngô Nguyễn Thiện Phú 442841 4428
Luật Thương mại 

quốc tế

APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 4 British Council 6-5-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

55 Nguyễn Phương Thảo 461042 4610 Luật
APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 5 British Council 21-7-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

56 Phan Minh Anh 470535 4705 Luật
APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 3 British Council 28-7-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

57 Âu Thuý Hằng 470538 4705 Luật
APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 4 British Council 3-6-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

58 Nguyễn Hoàng Anh 470748 4707 Luật
APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 3 British Council 31-7-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

59 Lê Phúc Nguyên 471527 4715 Luật
APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 4 British Council 3-8-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

60 Nguyễn Đức Hiếu 471529 4715 Luật
APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 4 British Council 23-7-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

61 Thẩm Đức Việt 471718 4717 Luật Kinh tế
APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 4 British Council 3-8-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

62 Trần Bích Hường 472256 4722 Luật Kinh tế
APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 3 British Council 15-5-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

63 Phạm Văn Danh 472308 4723
Luật Thương mại 

quốc tế

APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 4 British Council 21-5-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

64 Trần Thị Sơn Hải 472367 4723
Luật Thương mại 

quốc tế

APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 4 British Council 25-6-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

65 Đào Phan Khánh Linh 472719 4727 Ngôn ngữ anh 
APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 5 British Council 14-7-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

66 Nguyễn Hoàng Nam Bình 473430 4734 Luật CLC
APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 4 British Council 2-6-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023
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67 Nguyễn Thảo Nguyên 473778 4737 Luật
APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 4 British Council 26-7-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

68 Nguyễn Mỹ Anh 480107 4801 Luật
APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 4 British Council 30/07/2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

69 Đỗ Văn Thái 480160 4801 Luật
APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 3 British Council 8-2-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

70 Phan Vũ Anh Tuấn 480266 4802 Luật
APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 4 British Council 2-8-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

71 Nguyễn Thuý Hiền 480327 4803 Luật
APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 3 British Council 28-7-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

72 Lê Ngọc Lan Chi 480811 4808 Luật
APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 4 British Council 1-8-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

73 Lường Đặng Mẫn 480842 4808 Luật
APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 3 British Council 30/7/2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

74 Nguyễn Mai Xuân 480870 4808 Luật
APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 4 British Council 27/7/2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

75 Đặng Thu Hằng 481226 4812 Luật
APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 4 British Council 20/07/2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

76 Bùi Yến Linh 481338 4813 Luật
APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 3 British Council 28-7-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

77 Nguyễn Thị Phương Thảo 481461 4814 Luật
APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 3 British Council 26/07/2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

78 Nguyễn Văn Đức Dũng 482515 4825
Luật Thương Mại 

Quốc Tế

APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 4 Britih Council 8-1-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

79 Man Thảo Hân 482522 4825
Luật Thương mại 

quốc tế

APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 4 British Council 30/7/2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

80 Hứa Khánh Linh 482534 4825
Luật Thương Mại 

Quốc Tế

APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 4 British Council 8-1-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

81 Tống Khánh Linh 482537 4825
Luật Thương Mại 

Quốc Tế

APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 4 British Council 31/07/2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

82 Đỗ Đức Tâm 483127 4831 Luật CLC
APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 5 British Council 27-7-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

83 Trương Ngọc Ánh 483204 4832 Luật CLC 
APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 4 British Council 28-7-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

84 Lê Minh Hoàng 483211 4832 Luật CLC
APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 4 British Council 28-7-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

85 Nguyễn Việt Anh 483303 4833 Luật CLC
APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 4 British Council 27-7-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

86 Đồng Thúy Nga 483323 4833 Luật CLC
APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 5 British Council 19-7-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

87 Đoàn Thị Thanh  Huyền 241070483
K23D 

VB2CQ
Luật Kinh tế

 APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 4 British Council 19-7-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

88 Lê Thuỳ Linh 241070497
K23D 

VB2CQ
Luật Kinh tế

 APTIS ESOL 

GENERAL
Bậc 4 British Council 25-7-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

89 Cao Minh  Công 391104 3911 Luật VSTEP Bậc 3 Trường Đại học Hà Nội 26-5-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023
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90 Trương Minh Hằng 460220 4602 Luật VSTEP Bậc 4 Đại học Bách khoa Hà Nội 5-8-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

91 Nông Thị Hồng Diễn 461054 4610 Luật VSTEP Bậc 3 Học viện Khoa học quân sự 6-5-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

92 Lê Thị Phương Anh 461902 4619 Luật Kinh tế VSTEP Bậc 4 Đại học Bách khoa Hà Nội 20/07/2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

93 Nguyễn Thị Ngọc Mai 463544 4635 Luật VSTEP Bậc 3 Trường Đại học Tây Nguyên 22/06/2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

94 Nguyễn Thị Hải Dương 470146 4701 Luật VSTEP Bậc 3 Đại học Bách Khoa Hà Nội 1-6-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

95 Phạm Hà Linh 470434 4704 Luật VSTEP Bậc 3
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại 

học Đà Nẵng
10-8-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

96 Đỗ Thu Hương 470449 4704 Luật VSTEP Bậc 3 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 7-4-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

97 Nguyễn Khánh Linh 470801 4708 Luật VSTEP Bậc 3 Trường Đại học Hà Nội 27-7-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

98 Tạ Tùng Lâm 471666 4716 Luật VSTEP Bậc 4 Đại học Bách Khoa Hà Nội 20-7-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

99 Phan Thuỳ Linh 471953 4719 Luật Kinh tế VSTEP Bậc 3 Trường Đại học Hà Nội 4-5-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

100 Nguyễn Phương Mai 473417 4708 Luật VSTEP Bậc 3 Đại học Bách Khoa Hà Nội 12-5-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

101 Đỗ Kiến Hào 473731 4737 Luật VSTEP Bậc 4 Trường Đại học Văn Lang 3-8-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

102 Đỗ Việt Anh 473802 4737 Luật VSTEP Bậc 3 Trường Đại học Tây Nguyên 22-6-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

103 Nguyễn Hoàng Nhật Minh 473838 4738 Luật VSTEP Bậc 3 Trường Đại học Tây Nguyên 22-6-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

104 Phạm Thị Thúy 473862 4738 Luật VSTEP Bậc 3 Trường Đại học Tây Nguyên 2-6-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

105 Đặng Nhung Nhung 482652 4826
Luật Thương mại 

quốc tế
VSTEP Bậc 4

Trường Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền
22/06/2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

106 Đinh Hoàng Mai 483419 4834 Luật CLC VSTEP Bậc 4 Đại học Bách khoa Hà Nội 8-5-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

107 Đặng Huy Quang 483627 4836 Luật CLC VSTEP Bậc 5 Trường Đại học Hà Nội 29/9/2025
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

108 Phạm Hải Long 473776 4737 Luật VSTEP Bậc 4
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại 

học quốc gia Hà Nội 
2-6-2026

Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

109 Bạch Đào Kiều Trang 460947 4609 Luật PEIC Bậc 3 EMG EDUCATION HANOI PEIC 6-4-2026
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

110 Nguyễn Thị Khúc 431565 4315 Luật HSK Bậc 3
Center for language Education and 

Cooperation
11-4-2026

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

111 Hoàng Nhật Hoa 451242 4512 Luật HSK Bậc 3
Center for language Education and 

Cooperation
18/4/2026

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

Chứng chỉ tiếng Trung
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112 Trương Đức Thuận 460761 4607 Luật HSK Bậc 3
Center for language Education and 

Cooperation
6-7-2026

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

113 Vũ Thuỳ Linh 470423 4704 Luật HSK Bậc 3
Center for language Education and 

Cooperation
11-4-2026

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

114 Hoàng Thị Thơ 470430 4704 Luật HSK Bậc 3
Center for language Education and 

Cooperation
11-4-2026

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

115 Trình Trúc Lâm 470614 4706 Luật HSK Bậc 3
Center for language Education and 

Cooperation
1-6-2026

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

116 Nguyễn Tuyết Mai 470662 4706 Luật HSK Bậc 3
Center for language Education and 

Cooperation
11-4-2026

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

117 Phùng Thị Thuỳ Linh 470735 4707 Luật HSK Bậc 3
Center for language Education and 

Cooperation
18/4/2026

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

118 Lương Thị Anh Thư 470921 4709 Luật HSK Bậc 3
Center for language Education and 

Cooperation
22-3-2026

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

119 Nguyễn Thị Mai Lan 480134 4801 Luật HSK Bậc 4
Center for language Education and 

Cooperation
17/08/2025

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

120 Vũ Quỳnh Chi 480214 4802 Luật HSK Bậc 4
Center for language Education and 

Cooperation
4-11-2026

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

121 Nguyễn Hà Anh 480306 4803 Luật HSK Bậc 3
Center for language Education and 

Cooperation
22/03/2026

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

122 Nguyễn Mai Anh 480405 4804 Luật HSK Bậc 3
Center for language Education and 

Cooperation
4-11-2026

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

123 Nguyễn Thị Hằng 480524 4805 Luật HSK Bậc 3
Center for language Education and 

Cooperation
06/06/2026

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

124 Nguyễn Thu Hiền 480527 4805 Luật HSK Bậc 3
Center for language Education and 

Cooperation
11-4-2026

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

125 Phạm Trung Chính 480611 4806 Luật HSK Bậc 3
Center for language Education and 

Cooperation
17/4/2026

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

126 Nguyễn Thị Mai Anh 480703 4807 Luật HSK Bậc 3
Center for language Education and 

Cooperation
11-4-2026

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

127 Hoàng Phương Anh 480802 4808 Luật HSK Bậc 4
Center for language Education and 

Cooperation
11/4/2026

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

128 Đặng Hương Giang 480817 4808 Luật HSK Bậc 4
Center for language Education and 

Cooperation
7-9-2025

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

129 Phạm Kim Anh 480907 4809 Luật HSK Bậc 3
Center for language Education and 

Cooperation
12-12-2025

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

130 Dương Thùy Linh 481039 4810 Luật HSK Bậc 3
Center for language Education and 

Cooperation
15/11/2025

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

131 Đồng Mạnh Chí 481111 4811 Luật HSK Bậc 3
Center for language Education and 

Cooperation
15/11/2025

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

132 Phạm Thị Bích Hạnh 481225 4812 Luật HSK Bậc 4
Center for language Education and 

Cooperation
22/03/2026

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

133 Nguyễn Thanh Hương 481235 4812 Luật HSK Bậc 4
Center for language Education and 

Cooperation
12-2-2025

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

134 Hồ Thị Thùy Nhân 481549 4815 Luật HSK Bậc 5
Center for language Education and 

Cooperation
24/01/2026

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023
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135 Đàm Thị Ngọc Quyến 481655 4816 Luật HSK Bậc 3
Center for language Education and 

Cooperation
15-11-2025

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

136  Phạm Tiến Đạt 481713 4817  Luật Kinh tế HSK Bậc 4

Trung tâm hợp tác và giao lưu ngôn 

ngữ giữa Trung Quốc và nước 

ngoài (CLEC)

26/2/2025
Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

137 Doãn Thị Như Quỳnh 481744 4817 Luật Kinh tế HSK Bậc 3
Center for language Education and 

Cooperation
3-10-2026

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

138 Lê Thị Thuỳ 481750 4817 Luật Kinh tế HSK Bậc 3
Center for language Education and 

Cooperation
3-11-2025

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

139 Nguyễn Đoàn Bảo Linh 481828 4818 Luật Kinh tế HSK Bậc 3
Center for language Education and 

Cooperation
02/07/2026

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

140 Thân Thị Yến Nhi 481940 4819 Luật Kinh tế HSK Bậc 4
Center for language Education and 

Cooperation
15/03/2026

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

141 Đỗ Phương Anh 482302 4823 Luật Kinh tế HSK Bậc 4
Center for language Education and 

Cooperation
11/04/2026

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

142 Nguyễn Hải Nguyên 482338 4823 Luật Kinh tế HSK Bậc 3

Công ty TNHH Công nghệ Giáo 

dục Quốc tế khảo thí Hán ngữ (Bắc 

Kinh), Trung Quốc

12/07/2025
Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

143 Vương Nghi Kỳ 482424 4824 Luật Kinh tế HSK Bậc 4
Center for language Education and 

Cooperation
15/11/2025

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

144 Phạm Xuân Mai 482431 4824 Luật Kinh tế HSK Bậc 3
Center for language Education and 

Cooperation
11/04/2026

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

145 Nguyễn Thảo Nguyên 482437 4824 Luật Kinh tế HSK Bậc 3
Center for language Education and 

Cooperation
17-4-2026

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

146 Nguyễn Vũ Thái  Hoàng 241070479
K23D 

VB2CQ
Luật kinh tế HSK Bậc 3

Center for language Education and 

Cooperation
8-5-2026

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

147 Nguyễn Thị Quyên 241070517
K23D 

VB2CQ
Luật Kinh tế HSK Bậc 3

Center for language Education and 

Cooperation
22-3-2026

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

148 Hoàng Trung Hải 470964 4709 Luật JLPT Bậc 4

Cơ quan hành chính độc lập - Quỹ 

giao lưu Nhật bản và Hiệp hội Hỗ 

trọ Giáo dục Quốc tế Nhật Bản

12-8-2025
Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

149 Văn Phạm Lam Phương 471011 4710 Luật JLPT Bậc 3

Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản và 

Hiệp hội Hỗ trợ Giáo dục Quốc tế 

Nhật Bản

1-11-2024
Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

150 Hoàng Thu Trang 472210 4722 Luật Kinh tế JLPT Bậc 4

Cơ quan hành chính độc lập - Quỹ 

giao lưu Nhật bản và Hiệp hội Hỗ 

trọ Giáo dục Quốc tế Nhật Bản

10-1-2025
Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

151 Lê Thị Thúy Hường 481036 4810 Luật JLPT Bậc 3

Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật Bản và 

Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế 

Nhật Bản

12/08/2025
Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

152 Trần Ly Ly 481044 4810 Luật JLPT Bậc 3

Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật Bản và 

Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế 

Nhật Bản

12/08/2025
Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

153 Nguyễn Hạnh Nhi 481052 4810 Luật JLPT Bậc 3

Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật Bản và 

Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế 

Nhật Bản

12/08/2025
Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

154 Nguyễn Phương Tuệ Minh 481732 4817 Luật Kinh tế JLPT Bậc 3

Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật Bản và 

Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế 

Nhật Bản

12/08/2025
Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

155 Nguyễn Thị  Hoa VB122A029 VB122A Luật JLPT Bậc 5

Japan Educational Exchanges and 

Services and the Japan Foundation - 

Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật Bản và 

21-1-2018
Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

Chứng chỉ tiếng Nhật
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156 Nguyễn Văn Thực VB122A046 VB122A Luật JLPT Bậc 3

Japan Educational Exchanges and 

Services and the Japan Foundation - 

Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật Bản và 

21-8-2016
Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

157 Bùi Yến Nhi 481838 4818 Luật Kinh tế DELF Bậc 4 Viện Pháp Hà Nội 06/1/2025
Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 

24/3/2023

158 Nguyễn Văn Khánh 241010129
K23A 

VB2CQ
Luật  Bằng nước ngoài Thạc sĩ

Viện Khoa học và Công nghệ Nara, 

Nhật Bản

Căn cứ Điểm b mục 1.2, phần 1, Hướng dẫn 

1788/HD-ĐHLHN ngày 11/5/2023

Danh sách gồm 158 sinh viên./.

Chứng chỉ tiếng Pháp

Bằng nước ngoài


